Giáo án số : 32	   Số tiết: 02 	   Tổng số tiết đã giảng: 34 	      Thực hiện ngày:       /      / 20
Tên bài học:	CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ BA LỰC 
	KHÔNG SONG SONG 
Mục tiêu:  Ứng dụng được lý thuyết để giải các bài tập cơ bản: 3 lực tác dụng không song song lên vật.
Đồ dùng:   Các dụng cụ được mô tả trong giáo trình.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.		
Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian 70 phút
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung 
	Hoạt động dạy học
	TG

	
	
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh 
	

	1 
	I. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực 
   1. Thí nghiệm
   2. Điều kiện cân bằng
   3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng bằng phương pháp thực nghiệm
	Yêu cầu HS nhắc lại về ý nghĩa của trọng tâm: điểm đặt của trọng lực.
Yêu cầu HS xác định trọng tâm của một số vật phẳng.

GV đưa 1 vật phẳng hình dạng bất kỳ và yêu cầu HS trình bày điều kiện cân bằng, có giải thích.
	HS soạn bài trước tại nhà.

	
20’

	2 
	III. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực khôg song song
1. Thí nghiệm
2. Quy tắc tổng hợp 2 lực có giá đồng quy
3. Điều kiện cân bằng của 1 vật chịu tác dụng của 3 lực không song song

	
GV đưa 1 vật phẳng hình dạng bất kỳ và yêu cầu HS trình bày điều kiện cân bằng, có giải thích.

	 HS phát biểu

	


20’

	3 
	BT áp dụng 
IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
-Điều kiện cân bằng 2 lực, 3 lực không song song.
-Quy tắc xác định trọng tâm.
-Cách xác định trọng tâm
	GV nhắc lại về pp cộng 2 vector.
GV đưa 2 bài đơn giản.

	HS giải
	30’


.
      
	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20 
Giảng viên









Giáo án số : 33	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 36 	      Thực hiện ngày:       /      / 20
Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu:  Giải được các bài tập 3 vector lực đơn giản.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.	
Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
Câu hỏi kiểm tra:  
- Điều kiện cân bằng 2 lực, 3 lực không song song.
- Quy tắc xác định trọng tâm.
- Cách xác định trọng tâm.
III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung 

	Hoạt động dạy học
	TG

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1 
	Ôn tập kiến thức toán
	GV nhắc các kiến thức về cách tính toán trong tam giác vuông
	Ôn lại các kiến thức cũ
	10’

	2 
	Ôn điều kiện cân bằng
	GV vẽ lên góc bảng
	HS nhắc lại điều kiện cân bằng 2 lực, 3 lực không song song.
	5’

	3 
	BT 3 lực tác dụng 
TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút. Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
Cách vẽ và tính toán hợp lực.

	GV vẽ hình và yêu cầu tính nhanh bài tập đơn giản 3 lực.
	Học sinh theo dõi các bước.
	10’



	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20 
Giảng viên















Giáo án số : 34	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 37 	      Thực hiện ngày:       /      / 20
Tên bài học:	CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH – MOMEN LỰC 
Mục tiêu:  Trình bày được quy tắc momen lực và ứng dụng được vào việc giải bài toán cân bằng đơn giản.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
	Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.
	Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
Câu hỏi kiểm tra:  
- Điều kiện cân bằng 2 lực, 3 lực không song song.
- Quy tắc xác định trọng tâm.
- Cách xác định trọng tâm.
II. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, vật phẳng mỏng có trục quay đính lên bảng được, 2 dây căng.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung 
	Hoạt động dạy học
	TG

	
	
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh
	

	1 
	I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
     1. Thí nghiệm
     2. Momen lực
	GV thực hiện TN kéo vật quay ở các khoảng cách cách trục quay khác nhau (có thể yêu cầu HS xoay 1 cái bàn với tâm quay là  chân bàn) từ đó hình thành khái niệm Momen lực
	HS sọan bài trước ở nhà.

	10’

	2 
	II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (quy tắc momen lực)
1. Quy tắc
2. Chú ý
	GV thực hiện thí nghiệm dùng các dây kéo vật quay theo 2 hướng khác nhau. Giới thiệu quy tắc momen lực
	
	5’

	3 



4.
	Ví dụ: tính M



 IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
Momen lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực đối với trục quay đang xét.
Để vật cân bằng, Tổng momen các lực làm vật quay theo chiều kim đồng hồ sẽ bằng tổng moment các lực làm vật quay chiều ngược lại.

	
	HS giải BT cái bập bênh cân bằng. 
HS giải BT đơn giản tính M khi biết F và d.
	5’
5’

	Trưởng Tổ Môn 


Nguyễn thị Thu Nga                                           
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  , tháng  , năm 2018
                                 Giảng viên


Giáo án số : 35	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 38 	      Thực hiện ngày:       /      / 20
Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu:  Giải được bài tập đơn giản về cân bằng VR có trục quay cố định.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
	máy tính, bảng, phấn.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.
	Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
· Câu hỏi kiểm tra:  
· Momen lực là gì?
· Quy tắc momen lực?
III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động giảng dạy
	TG

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1 
	Ôn quy tắc momen lực
	GV vẽ và nhắc lại qui tắc moment lực.
	HS ghi nhớ.
	5’

	2 
	BT chiếc bập bênh có 2 vật 2 đầu.
	GV ra đề, HS có 5’ nghiên cứu.
GV gọi 1 HS lên bảng giải.
	GV hướng dẫn lại.
	10’

	3 

4.
	BT chiếc bập bênh có 4 vật đặt bên trên 
TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Quy tắc momen lực.
- Cách giải BT cân bằng vật có trục quay cố định.

	GV ra đề, yêu cầu HS xung phong giải.
	
	10’

	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20 
Giảng viên









Giáo án số : 36	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 39 	      Thực hiện ngày:       /      / 20
Tên bài học:	QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU 
Mục tiêu:  Ghi lại được các công thức tính hợp lực.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.
	Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
Kiểm tra bài cũ: Thời gian 10 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
· Câu hỏi kiểm tra:  
· Momen lực là gì?
· Quy tắc momen lực?
III. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, bộ thí nghiệm lực song song cùng chiều.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động giảng dạy
	TG

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1 
	I. Thí nghiệm
	HS đã sọan bài trước ở nhà.
GV thực hiện TN.
	HS quan sát và xác nhận quy tắc hợp lực
	10’

	2 
	II. Quy tắc tổng hợp 2 lực song song cùng chiều
1. Quy tắc
2. Chú ý
	
GV lưu ý các điểm cần thiết
	HS đọc quy tắc trong SGK.
	5’

	3 

4
	Bài tập tính hợp lực 

TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Quy tắc hợp lực 2 lực song song cùng chiều.

	GV cho ví dụ ứng dụng tính hợp lực đơn giản: 2 người khiên 1 vật, xác định trọng tâm vật phẳng mỏng.
	
	10’



	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20 
Giảng viên














Giáo án số : 37	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 40 	      Thực hiện ngày:       /      / 20
Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu:  Giải được bài tập đơn giản xác định hợp lực 2 lực song song cùng chiều.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.	
Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi kiểm tra:  Quy tắc hợp lực 2 lực song song cùng chiều?
II. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 30 phút
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động giảng dạy
	TG

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1 
	BT hệ phương trình đơn giản
	GV chọn 1 HS có điểm thấp giải BT hệ phương trình đơn giản:
x = 5y , x + y = 12
Động viên HS giải tốt.

	
Học sinh theo dõi
	5’

	2 
	Hướng dẫn giải BT tìm hợp lực 2 lực song song cùng chiều
	GV nhắc lại quy tắc, hướng dẫn cách giải bài tập bằng cách lập hệ pt rồi dùng pp thế để giải nhanh
	Ghi nhớ các bước làm của GV.
	5’

	3 
	BT 3 SGK
BT 2 SGK
	GV sửa chữa
	HS nghiên cứu và lên bảng giải

	10’

	4 
	
	
	
	10’



	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20 
Giảng viên


















Giáo án số : 38	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 41 	      Thực hiện ngày:       /      / 20
Tên bài học:	CÁC DẠNG CÂN BẰNG – CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ CHÂN ĐẾ
Mục tiêu:  Phân biệt được các dạng cân bằng và nêu ý nghĩa thực tiễn.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu, màn ảnh, máy tính, bảng, phấn. Các dụng cụ mô tả trong giáo trình
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.		
Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, vật phẳng mỏng, trục quay.
II. Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động giảng dạy
	TG

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1 
	I. Các dạng cân bằng
    1. Cân bằng không bền
    2. Cân bằng bền
    3. Cân bằng phiếm định
	



GV yêu cầu đọc lại 5’. 
Yêu cầu các HS cho VD về ứng dụng trong thực tiễn
	HS sọan bài trước ở nhà.


1 HS dùng vật phẳng mỏng và trục quay GV đưa để trình bày lại định nghĩa từng lọai cân bằng.
. 
Các HS cho VD đúng được điểm cao.
	15’

	2 




3
	II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
1. Mặt chân đế
2. Điều kiện cân bằng
Mức vững vàng của cân bằng III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
- Điều kiện cân bằng.
- Cách làm tăng mức vững vàng của vật.

	
GV diễn giảng về điều kiện cân bằng (không có dụng cụ TN)
GV chống các ngón tay xuống bàn và yêu cầu HS xác định mặt chân đế.

	

HS xác định mặt chân đế.
Tìm hiểu về cách thức chống nghiên tháp Pisa, và các vật muốn cân bằng.
	10’




	

Trưởng tổ môn



Nguyễn Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20 
Giảng viên










Giáo án số : 39	   Số tiết: 02 	   Tổng số tiết đã giảng: 42 	      Thực hiện ngày:      / 12 / 20
Tên bài học:	CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN
		CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH
Mục tiêu:  Định nghĩa được 2 loại chuyển động cơ bản của vật rắn.
 Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK, vật phẳng mỏng, vật có trục quay có thể thay đổi kết cấu phân bố khối lượng.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.
	Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút
Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động giảng dạy
	TG

	
	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	

	1 
	I. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn
     1. Định nghĩa
     2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến

	GV cho vật chuyển động trên bảng, vẽ 2 đường quỹ đạo: 1 cong và 1 thẳng (cùng là chuyển động tịnh tiến) và yêu cầu HS xác định vật chuyển động theo đường nào là chuyển động tịnh tiến. 
GV yêu cầu chứng minh. 
Nếu HS không chứng minh được thì GV nhắc lại định nghĩa CĐ TT và vẽ đường nối 2 điểm bất kỳ trên vật để chứng minh.
	

HS sọan trước bài ở nhà và đọc lại trong 2 phút.
HS trả lời. HS sẽ nhận định lại kết quả khi GV đã hướng dẫn cách chứng minh.
	
10’


	2 












3
	II. Chuyển động quy của vật rắn quanh trục cố định
1. Đặc điểm của cđ quay. Tốc độ góc
2. Tác dụng của momen lực đối với 1 vật quay quanh 1 trục
Mức quán tính trong chuyển động quay 



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
-Định nghĩa chuyển động tịnh tiến.
-Tầm quan trọng của trọng tâm G của vật.
-Mức quán tính của chuyển động quay phụ thuộc khối lượng và sự phân bố khối lượng.

	
GV làm rõ việc tại sao không dùng tốc độ dài mà dùng tốc độ góc khi quan tâm đến chuyển động  quay của một vật rắn. 
GV làm TN bằng vật quay có thể thay đổi khối lượng và có thể thay đổi sự phân bố khối lượng và cho HS xoay, nhận xét.
	
HS đọc lại nội dung bài trong 3 phút.



Lưu ý về tác dụng của Lực: tạo gia tốc hoặc làm biến dạng. Nhưng chưa chắc làm quay vật vì nếu giá lực đi qua trục quay thì vật không quay. Suy ra chỉ có phối hợp F với d thì tạo r a M là quay vật.

	
15’
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Giáo án số : 40	   Số tiết: 01 	   Tổng số tiết đã giảng: 44 	      Thực hiện ngày:       /      / 20
Tên bài học:	BÀI TẬP
Mục tiêu:  Giải được các bài tập đơn giản về cân bằng và moment quay. –
 Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, SGK.
I.ỔN ĐỊNH LỚP :   Thời gian 5 phút.		
Nội dung cần nhắc nhở: Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sỉ số, đồng phục.
II. GIẢNG BÀI MỚI: thời gian 25 phút
- Nội dung, phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động giảng dạy
	TG

	
	
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh
	

	1 
	Dựa vào 3 hình ảnh: vật cân bằng trên đỉnh cây giữ thăng bằng, vật bị treo phía dưới, xô nước treo trên móc. Xác định lọai cân bằng.
	
GV vẽ hình trên bảng, diễn tả. GV chỉnh sửa.
	HS trả lời và giải thích từng trường hợp.

	5’

	2 
	Hình ảnh viên bi tại 3 vị trí, yêu cầu xác định dạng cân bằng.
	GV vẽ hình trên bảng, diễn tả.
	HS trả lời và giải thích từng trường hợp.
	5’

	3 
	Bài 5,6 SGK trang 110
Bài 8, 9, 10 SGK trang 115 

IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian 4 phút.  Chú ý nhấn mạnh các điểm sau:
Các dạng cân bằng.
Cách tăng sự vững vàng của vật.
Sự tác động của momen lực vào vật: làm thay đổi vận tốc góc.
Mức quán tính của vật quay quanh 1 trục phụ thuộc vào khối lượng và sự phân bố khối lượng trong vật.

	
GV đọc câu hỏi. 
GV chỉnh sửa.

	
1 HS trả lời.
	5’

	4 
	
	
	
	10’
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